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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 2.412.600 2.412.601    2.400       -         218        40.000       1.200     842       1.200    764.000    100.908    51.840   104.000    364.000    137.000    116.000    

1 Số thu phí, lệ phí, khác 1.206.300 1.206.300    1.200       -         109        20.000       600        421       600       382.000    50.454      25.920   52.000      182.000    68.500      58.000      

1.1 Phí, lệ phí 1.309 1.309           1.200       109        

1.2 Thu khác 1.204.991 1.204.991    20.000 600 421 600 382.000 50.454 25.920 52.000 182.000 68.500 58.000

2 Chi từ nguồn phí, lệ phí, khác đƣợc để lại: 1.205.857 1.205.857    800          -         87          20.000       600        400       600       382.000    50.454      25.920   52.000      182.000    68.500      58.000      

2.1 Phí, lệ phí 887 1.287           800          87          400

2.2 Thu khác 1.204.970 1.204.570    20.000 600 600 382.000 50.454 25.920 52.000 182.000 68.500 58.000

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN: 443 443              400          -         22          -            -         21         -        -            -            -         -            -            -            -            

3.1 Phí, lệ phí 422 422              400          22          

3.2 Thu khác 21 21                21

II Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc 408.237 289.521       6.225       1.499     3.390     15.434       4.080     2.129    2.164    -            -            -         -            -            3.000        3.000        

1 Chi quản lý hành chính 9.360 9.360           6.225       1.499     1.636     

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 8.050 8.050           5.065       1.474     1.511     

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.310 1.310           1.160       25          125        

2 Chi sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN 17.500

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -               -          -         -        

2.1 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 17.500 1.219           1.219       -         -        

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 381.377 280.161       -          -         1.754     15.434       4.080     2.129    2.164    -            -            -         -            -            3.000        3.000        

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 132.675 133.156       15.434       3.430     2.129    2.164    3.000        3.000        

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 248.702 147.005       1.754     650        

4 Chi sự nghiệp môi trƣờng

5 Chi Chƣơng trình mục tiêu

Chi tiết theo đơn vị sử dụng Chi tiết theo đơn vị sử dụng
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I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí, khác
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1.2 Thu khác

2 Chi từ nguồn phí, lệ phí, khác đƣợc để lại:

2.1 Phí, lệ phí

2.2 Thu khác

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN:

3.1 Phí, lệ phí

3.2 Thu khác

II Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Chi sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.1 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp môi trƣờng

5 Chi Chƣơng trình mục tiêu
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

78.800    37.800   7.240     59.400     21.000    9.200      69.020     86.040    6.874      74.536      104.000     70.000     35.000    57.082   13.000   

39.400    18.900   3.620     29.700     10.500    4.600      34.510     43.020    3.437      37.268      52.000       35.000     17.500    28.541   6.500     

39.400 18.900 3.620 29.700 10.500 4.600 34.510 43.020 3.437 37.268 52.000 35.000 17.500 28.541 6.500

39.400    18.900   3.620     29.700     10.500    4.600      34.510     43.020    3.437      37.268      52.000       35.000     17.500    28.541   6.500     

39.400 18.900 3.620 29.700 10.500 4.600 34.510 43.020 3.437 37.268 52.000 35.000 17.500 28.541 6.500

-          -         -        -          -          -          -          -          -          -           -             -          -          -         -         

2.000      4.200     3.000     20.565     21.465    12.542    20.648     21.906    20.822    25.192      20.261       20.946     15.167    19.724   20.163   

2.000      4.200     3.000     20.565     21.465    12.542    20.648     21.906    20.822    25.192      20.261       20.946     15.167    19.724   20.163   

2.000      4.200     3.000     11.000     11.000    6.500      7.400       8.400      7.000      8.000        7.000         8.000       6.000      8.000     6.500     

9.565       10.465    6.042      13.248     13.506    13.822    17.192      13.261       12.946     9.167      11.724   13.663   

Đơn vị: triệu đồng
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